	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CN HÓA HỌC VÀ THỰC PHẨM
	Ngành đào tạo: Công nghệ Thực phẩm

     Trình độ đào tạo: Đại học

Chương trình đào tạo: Công nghệ Thực phẩm



Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần: Hóa Lý
Mã học phần: 1250940
2. Tên Tiếng Anh: Analytical chemistry
3. Số tín chỉ:  2 tín chỉ (2/0/4) (2 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)
Phân bố thời gian: 15 tuần (2 tiết lý thuyết + 0*2 tiết thực hành + 4 tiết tự học/ tuần)
4. Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: ThS. Phan Thị Anh Đào
2/ Danh sách giảng viên cùng GD: TS. Võ Thị Ngà, ThS. Nguyễn Thị Bạch Lê
5. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: Không
Môn học trước: toán cao cấp 1, 2, vật lý đại cương A1 và A2, hóa đại cương, hóa hữu cơ.
6. Mô tả học phần (Course Description)
Học phần trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ Thực Phẩm những kiến thức cơ bản về căn bản về các hệ keo và các quá trình xảy ra trong hệ keo, từ đó giúp cho sinh viên ngành thực phẩm nắm bắt và hiểu sâu hơn về các hệ keo trong thực phẩm, đồng thời làm nền tảng cho sinh viên tiếp cận các kiến thức của các môn học thuộc chuyên ngành thực phẩm sau này.
7. Mục tiêu học phần (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả
(Goal description)
(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT

	G1
	Kiến thức cơ bản về các hệ keo: khái niệm, các hiện tượng bề mặt và tính chất của các hệ keo 
	1.1, 1.2, 1.3, 1.4

	G2
	Khả năng phân tích, giải thích và lập luận, đưa ra giải pháp trong các vấn đề thực tiễn và trong thực phẩm
	2.1, 2.2, 2.2

	G3
	Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu bằng tiếng Anh 
	3.1,3.2, 3.3

	G4
	Thái độ học tập nghiêm túc
	4.1


8. Chuẩn đầu ra của học phần
	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả
(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra CDIO

	G1
	G1.1
	Nắm vững, phân loại các hệ keo
	1.1

	
	G1.2
	Hiểu rõ các hiện tượng bề mặt: sức căng bề mặt, hiện tượng hấp phụ, chất hoạt động bề mặt
	1.2

	
	G1.3
	Nắm vững các tính chất của các hệ keo: tính chất điện, quang, tính chất động học phân tử. 
	1.3

	
	G1.4
	Hiểu rõ về các hệ keo trong môi trường rắn, lỏng khí.
	1.4

	G2
	G2.1
	Giải quyết bài tập thảo luận, tính toán 
	2.1

	
	G2.2
	Đưa ra giải pháp trong các bài tập thảo luận ứng dụng trong thực phẩm.
	2.2

	
	G2.3
	Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu 
	2.3

	G3
	G3.1
	Có khả năng làm việc trong các nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến cac hệ keo thực phẩm
	3.1

	
	G3.2
	Hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh dùng trong hóa keo 
	3.2

	G4
	G4.1
	Hình thành thái độ học tập nghiêm túc trong môi trường đại học
	4.1

	
	G4.2
	Hình thành ý thức học chuyên cần, trung thực.
	4.2


9. Tài liệu học tập
1. Mai Hữu Khiêm, Hóa Keo,NXB  Đại học Quốc Gia Hồ Chí Minh, 2008.
2. Nguyễn Ngọc Thích, Giáo trình Hóa Lý , ĐH Sư phạm Kỹ thuật HCM.
10. Đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10
- Kế hoạch kiểm tra như sau:

	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Công cụ KT
	Chuẩn đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	Bài tập
	
	20

	BT#1
	Phân loại các hệ keo
	Tuần 1
	Bài tập nhỏ trên lớp
	G1.1
	5

	BT#2
	Bài tập thảo luận về phân loại, ứng dụng hóa keo trong thực phẩm
	Tuần 2
	Bài tập nhỏ trên lớp
	G4.3
	5

	BT#3
	Tính diện tích bề mặt, áp suất bề mặt (chương 2)
	Tuần 7
	Bài tập nhỏ trên lớp
	G1.2
	5

	BT#5
	Bài tập kết thúc chương 3, 4, 5
	Tuần 9, 11, 13
	Bài tập nhỏ trên lớp
	G2.2
	5

	Bài tập lớn (Project)
	
	15

	BL#1
	Cho một số bài báo (viết bằng tiếng Anh) về ứng dụng của hóa keo trong công nghệ sản xuất sữa và sản phẩm từ sữa; sản xuất bia, kem. SV chia nhóm, đọc và báo cáo về nội dung bài báo của nhóm.
	Tuần 14,15
	Đánh giá phần trình bày và bài báo cáo
	G2.3

G3.1 

G3.2

G4.1

G4.2
	15

	Thi giữa kỳ 
	
	
	15

	Thi cuối kỳ
	
	
	50

	
	- Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học.
- Thời gian làm bài 45 phút.

	
	Thi trắc nghiệm
	G1.2, G1.2

G1.3

G1.4

G2.1

G4.1

G4.2
	


11. Nội dung chi tiết học phần:
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	1-2
	Chương 1: Mở đầu
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)
Nội dung GD lý thuyết:
1.1. Đối tượng của Hóa keo
1.2. Phân loại các hệ keo
1.2.1. Phân loại theo kích thước hạt hoặc độ phân tán
1.2.2. Phân loại theo trạng thái tập hợp
1.2.3. Phân loại theo tương tác giữa các pha
1.3. Điều chế, tinh chế dung dịch keo
1.3.1. Điều chế dung dịch keo
1.3.2. Tinh chế dung dịch keo
1.4. Ý nghĩa thực tiễn của hóa học chất keo
PPGD chính
+ Thuyết trình

+ Thảo luận, thảo luận nhóm
+ Sử dụng giáo án điện tử
	G1.1
G2.1

G4.1

G4.2

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
+ Làm bài tập ở nhà GV giao và làm bài tập lớn
+ Đọc thêm tài liệu liên quan về ngành đào tạo
	G2.1
G2.2

G2.3

	3-7
	Chương 2: Các hiện tượng bề mặt 
	

	1 
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (10)
Nội dung GD lý thuyết:

2.1. Sức căng bề mặt

2.2. Hiện tượng mao quản
2.2.1. Áp suất hơi trên mặt lõm
2.2.2. Hiện tượng mao dẫn
2.2.3. Phương pháp xác định sức căng bề mặt
2.3. Sự hấp phụ
2.3.1. Một số khái niệm
2.3.2. Hấp phụ đơn lớp-Phương trình Langmuir
2.3.3. Sự hấp thụ trên bề mặt dung dịch-khí. Phương trình Gibbs
2.3.4. Màng bề mặt. Áp suất bề mặt 
2.4. Sự kết dính, sự thấm ướt

2.4.1. Sự kết dính và kết dính nội

2.4.2. Sự thấm ướt, góc tiếp xúc (góc thấm ướt)

2.5. Chất tẩy rửa, sự tạo mixen
PPGD chính
+ Thuyết trình

+ Thảo luận, thảo luận nhóm

+ Tích cực hóa người học

+ Sử dụng giáo án điện tử
	G1.2
G2.2

G4.1

G4.2



	2 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (20)

+ Làm bài tập ở nhà GV giao và làm bài tập lớn
+ Đọc thêm tài liệu liên quan về ngành đào tạo
	G2.1

G2.2

G2.3

	8-10
	Chương 3: Tính chất các hệ keo  
	

	3 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (6)
Nội dung GD lý thuyết:
3.1. Tính chất động học phân tử 

3.1.1. Sự khuếch tán
3.1.2. Áp suất thẩm thấu

3.1.3. Chuyển động Braown
3.1.4. Sự sa lắng
3.1.5. Cân bằng khuếch tán- sa lắng

3.1.6. Độ nhớt
3.2. Tính chất quang học
3.2.1. Sự phân tán ánh sáng

3.2.2. Sự hấp thụ ánh sáng

3.2.3. Kính siêu vi

3.3. Tính chất điện

3.3.1. Cấu tạo của hạt keo

3.3.2. Cấu tạo lớp điện kép

3.3.3. Các hiện tượng điện động học
PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	G1.3
G2.1

G2.2

	4 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12)

+ Làm bài tập ở nhà GV giao và làm bài tập lớn
	G2.1

G2.2

G2.3

	11-12
	Chương 4: Độ bền vững của các hệ keo ghét lưu
	

	5 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)
Nội dung GD lý thuyết:
4.1. Tương tác giữa các hạt
4.2. Nguyên nhân bền vững của các hệ keo ghét lưu
4.3. Sự keo tụ bằng chất điện ly

4.3.1. Một số qui luật

4.3.2. Lý thuyết keo tụ bằng chất điện ly

4.4. Tính chất cơ học- cấu trúc của các hệ keo tụ
PPGD chính
+ Thuyết trình

+ Thảo luận, thảo luận nhóm

+ Tích cực hóa người học

+ Sử dụng giáo án điện tử
	G1.4

	6 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
+ Làm bài tập ở nhà GV giao và làm bài tập lớn
	G2.1

G2.2

G2.3

	13-15
	Chương 5: Các hệ keo trong môi trường lỏng và khí
	

	7 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (6)
Nội dung GD lý thuyết:
5.1. Hệ keo trong môi trường lỏng

5.1.1. Nhũ tương

5.1.1.1. Định nghĩa và phân loại

5.1.1.2. Chất nhũ hóa

5.1.1.3. Sự đảo pha nhũ tương

5.1.1.4. Nhũ tương đậm đặc cao

5.1.1.5. Nhũ tương trong đời sống

5.1.1.6. Sự phá hủy nhũ tương

5.1.2. Bọt

5.2. Hệ trong môi trường khí, sol khí
PPGD chính
+ Thuyết trình

+ Thảo luận, thảo luận nhóm

+ Tích cực hóa người học

+ Sử dụng giáo án điện tử
	G1.4
G2.1

G2.2



	8 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12)

+ Làm bài tập ở nhà GV giao và làm bài tập lớn
	G2.1

G2.2

G2.3


12. Đạo đức khoa học:
+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu mức độ nghiêm trọng sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài.

+ Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ ở (mục 9) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường.

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

13. Ngày phê duyệt lần đầu: 
14. Cấp phê duyệt:
	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn


	
	
	ThS. Phan Thị Anh Đào


15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Tổ trưởng Bộ môn:


PAGE  
1

